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ĐÃ PHÊ DUYỆT

10 VỈ X 10 VIỄN NÊN BAO PHIM Lần đàu:⁄21..42.19o/Š

Vadol caplet ,
Paracetamol S00mg_
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Pr uy ‘iyPha vaca"mm ” mười . 59 Nguyén Hué, Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An £
Tả dược v.đ........ 1 viên nén bao phim DT-(072) 9.829.311 © — Fax:(072) 3.622.244

\ HÍ ĐỊNH Nhà sản Kuất:Côngtycả Phần Dược VACOPHARM ứ

idm than nhiét&ngườidang sốt Tân An, Tish LongAn’ weewivacophermcom HỆ=
%Ỷ iam dau tam thdi trong điều trị chứng 3

| Pau nheva vừa. ; . |

(LIEU DUNG VA CACH DUNG: ding F

đường uống. Các lần dùng thuốc cách MỌI THÔNG TÍN CHI TIẾT XIN ĐỌC

nhau ít nhất4 giờ, không quá 4g/ngày. TRONG TO HUONG DAN SU DUNG
Người lớn và trễ em trên 12 tuổi: uống
mỗi lần 1 ~2 viền, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn
của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫnvới paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose -6- Emr
phosphat dehydrogenase.

10 VỈ X 10 VIỄN NÉN BAO PHIM
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Để xa lắm tay của trẻ em
Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô rao, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30”C    

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim

20 VIX 10 VIEN NEN BAO PHIM

aa
Paracetamol 500mg  THANH PHAN

Paracetamol......................... 500mg

Tá dược v.đ........ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệtởngười đang sốt

Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng

đau nhẹ và vừa.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dung

đường uống. Các lần dùng thuốc cách

nhau ít nhất4 giờ. không quá 4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống
mỗi lần 1 =2 viên, ngày 2-3 lần.

Trê em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn

của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với paracetamol.

Người bộnh thiếu hut glucose -6-

phosphat dehydrogenase.
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Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tan An, Tinh Long An
ĐT:(072)3829311 + Fax:(072)3.822244
Nhà eản xuất: Công ty Cổ Phắn Dược VACOPHARM
Km 1984. quốc lộ 1A, phường Tản Khánh, Thanh Pho
Tan An, Tinh Long An www.vecopharm.com

MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

GMP  
20 Vi X10 VIEN NEN

Paracetamol 500mg

 

PL!

 

  

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

 THUỐC DÙNG CHO BÊNH VIÊN  
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Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim

5ñ VÍ X 10 VIÊN NÊN E
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Paracetamol 500mg

H
b
w
g
o
s
j
o
w
e

Peral

  

aA
N

   

THANH PHAN ˆParacel ¬ Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
raCGfaIOD--aesesgrerapeg DUUID 59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân Án, Tỉnh Long An

5 Ta dugcv.d........1 vién nén bao phim BT:(072) 3.829.911 ©  Fax:(072)3.822244
/ ^^ 7Y CHIDINH Nhà gắn xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Hes conQ : ro - „ Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tàn Khánh, Thành Phố
#9) ï Giảm thân nhiệtởngười đang sốt Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

`... wen {as AN pượø©C Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng
f 4 HL iy

đau nhẹ và vừa.  LIEU DUNG VA CACH DUNG: dùng :
đường uống. Các lần dùng thuốc cách MOI THONG TINCHITIET XIN DOC
nhau Ít nhất4 giờ, không quá 4g/ngày. TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống
mỗi lần 1 —2 viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn

của Thầy thuốc.

CHONG CHi BINH
Người bệnh quá mẫn với paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt giucose -6- ener

phosphat dehydrogenase.   
ũ VIÊN NÊN BÀI
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Paracetamol 500mg
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Dé xa tam tay của trẻ em |CAO 12375
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mộ

Bảo quản nơi khô ráo, thoang mai
tránh ánh sảng, nhiệt độ không qua 30°C
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim

IEN NEN BÃAO PHIM

¬

Paracetamol 500mg

THANH PHAN
Paracetamol

Tadugev.d.......

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệtở người đang sốt

  
1 viên nén bao phim  IS on

#9 = 5

12/6 PHAND 0615)
l4

 

* ị Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng

tÌ + \xrAft aot A f/f | daunhe va via.
WOWAGU Beno) | udu DUNG VA CACH DUNG: dung
Xo dudng uéng. Các lần dùng thuốc cách

h “ly N nhauftnhat4 gid, không quả 4g/ngày.
AN Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống

mỗi lần 1 ~2 viền, ngày 2-3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn

của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose -6-

phosphat dehydrogenase. 

PeeLộ

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
89 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © - Fan:(072) 3822244
Nhà gản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954. quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thảnh Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopherm.com

     
  

MỌI THÒNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP  
VÌ X 10 VIÊN NÊN BAO PHIM

+
Paracetamol 500mg

 

Älbxvacopharm

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô rảo, thoáng mat A

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK

Số lô SX

Ngày SX
HD

 THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

5 VÌ x 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

+
Paracetamol 500mg
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——— Công ty Cổ Phẩn Dược VACOPHARM
 

Paracetamol...........ngBgei:SDOIg 59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Tá dượcv.đ .. 1 viên nén bao phim ĐT:(072)3.829311 ©  Fax:(072) 3.822.244
CHIDINH Nhà sảnxuất: Công tycả Phần Dược VACOPHARM

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt TA TH "non
LZ Giam dau tam thời trong điều trị chứng

đau nhẹvà vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng | 5
đường uống. Các lần dùng thuốc cách MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC
nhau ít nhất 4 giờ, không quá 4g/ngày. TRONG TO HUONG DAN SU DỤNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống
mỗi lần 1 ~2 viên, ngày 2-2 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn
của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose -6-

phosphat dehydrogenase.

 

GMP
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Paracetamol 500mg
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Để xa tâm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C    

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim

10 VI VIEN NEN BAO PHIM

+
Paracetamol 500mg
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THANH PHAN ˆ
Paracetamol 500 Công ty Cổ Phan Dugc VACOPHARM
aracetamol......................... NT 58 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

Tá được v.đ........ 1 viên nén bao phim ĐT:(072)3.829311 +  Fax:(072)3.822244
CHỈ ĐINH Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM.

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt 1ĐuaTRE _—....

Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng

= đau nhẹ và vừa. 5
LIEU DUNG VA CACH DUNG: ding =
đường uống. Các lần dùng thuốc cách MỌI THÒNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC

nhau ít nhất 4 giở, không quá 4g/ngày. TRONG TỔ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG 3
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống -
milan 1-2 vién, ngày 2-3 lần. f
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn
của Thầy thuốc. i 1
CHONG CHi DINH By
Người bệnh quá mẫn với paracetamoil.
Người bộnh thiếu hụt glucose -6- GmMe onal

phosphat dehydrogenase. 4
=

IÊN NÉN BAO PHIM
=

Paracetamol 500mg

t¬x

Perry ET 7

 

 

Để xa tâm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Báo quản nơi khô rao, thoảng mát
tránh ánh sáng. nhiệt đô không quá 30°G    

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK i

Số lô SX

Ngày SX

HD

 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN   
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Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim
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ÊN NÊN BAO PHIM

*
Paracetamol 500mg

THANH PHAN
 

  
Paracetamol . se... ĐÖ

Tá dược v.đ........ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm thần nhiệtở người đang sốt

Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng

đau nhẹ và vừa.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dung
đường uống. Các lần dùng thuốc cách

nhau Ít nhất4 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống
mỗi lần 1 ~2viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn

của Thầy thuốc.

CHỐNG CHÍ ĐỊNH
Ngudi bénh qua m4n voi paracetamol.

Người bệnh thiếu hyt glucose -6-

phosphat dehydrogenase.

4bvaropharm   Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
§9 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tan An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 e  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954. quốc lộ 1A, phường Tản Khánh, Thanh Phổ
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

MQI THONG TIN CHI TIET XIN BOC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP

2ñ VIÊN NÊN BAO PHIM

+
Paracetamol 500mg

F20 D111)

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ảnh sáng, nhiệt độ không quá 30C  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK

Số lô SX

Ngày SX
HD

—

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim
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EN NÊN BAO PHIM

+
Paracetamol 500mg

THANH PHAN
Paracetamol ......................... 500mg

Tả dược v.đ........ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệtởngười đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng

đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng
đường uống. Các lần dùng thuốc cách

nhau ít nhất 4 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống

mỗi lần 1 —2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn
của Thầy thuốc.

CHỐNG CHÍ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫnvới paracetamol.

Người bệnh thiếu hyt glucose -6-

phosphat dehydrogenase.

Perry)Pia

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tinh Long An
ĐT:(072)3829.311 — +  Fax:(072)3.822244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954. quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố.

Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

GMP  
IEN NÊN BAO PHIM

*
Paracetamol 500mg

Perry Tete]

 

 

Để xa tầm tay của tré em
Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
tránh ánh sảng, nhiệt độ không quá 30°C  

 

 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhát

Nhãn vỉ 10 viên (mặt trước)
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Nhãn vỉ 10 viên (mặt sau)

ÂAvacopharm

  cone! Xe[3/a a \"L3) xe ỐC \ 9)
IEI AI

Nhãn chai 100 viên nén baophifíNÓ
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THANH PHAN 210020) cài
Paracetamol...

Để xa tam tay cua re em

Doc k¥ hudng dan su dung trijoc kht dung

 

 

   
| Tả dượev.đ = viên nónbao phim Đảo quản nơi khô ráo, thoang mat

| CHỈ ĐỊNH:Giảm thân nhiệtở người đang sốt taal anh sang, nhiệt đồ không qua 30°C

Giảm đau tạm thởi trong điều trị chứng đau nhẹ và +

vừa. - " . ; Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đưởng uống. Paracetamol 500mg SĐK

Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá Số lô SX

4g/ngày. Ngày SX

Người lớn và trổ am trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 — =

viên, ngày 2-3 lần,
| Tr8 am dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy os

thuốc. Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
CHONG CHI DINH: Người bệnh quá mẫn với 59 Nguyễn Huệ. Thành Phố Tân An, Tinh Long An

paracetamol. - BT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Người bệnh thiếu hyt glucose -6- phosphat Nhà sản xuất: Céng ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

| dehydrogenase. CTa Km 1954, quéc 10 1A, phudng Tan Khanh, Thanh Phd
GMP Tan An, Tinh Long An www. vacopharm.com
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Giảm đau tạm thởi trong điều trị chứng đau nhẹ và

Người

thuốc

paracetamol

| Các lầnd
| d4g/ngay.

Tré em dudi 12 tuéi: tudn theo sy chi dan cia Thay

Nha

     

Paracelamol ..

Tá dượcv.đ....

dehydrogenase
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>

   

viên, ngảy 2-3 lần.
Người lớn và trể em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2
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Nhà sản xuất: Công ty Cé Phan Duge VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tan Khanh, Thành Phố

Fax:(072) 3.822.244
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2. Nhãn trực tiêp trên đơn vị đó

Nhãn vỉ 20 viên (mặt trước)

ng gói
ge

nho
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nhat
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 300 viên nén bao phim

THANH PHAN
Paracetamol ..

Tá dược v.đ, 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Giảm thân nhiệtổ người đang sốt
Giảm đau tạm thởi trong điều trị chứng đau nhẹ và

vừa.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dung đường uống. nol 500mg
Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không quá :
4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần † =2
viên, ngày 2-3 lần,
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy

thuốc.
CHONG CHÍ ĐỊNH: Ngưởi bệnh quá mẫn với

 

 

paracetamol.

Người bánh thiếu hụt glucose -6- phosphat

dehydrogenase.
s . . GMP

THUGG DUNG CHO BENH VIEN [wmo|

2Ø =«š#w DƯỢC |3)
2Ícổ pHÑN DỤC

~ . ca z „ \ agent AR
Nhãn chai 500 viên nénbáo phim '

THÀNH PHAN vã =
Paracetamol......................... 500mg vine Scien

Tá dượcv.đ....... † viên nén bao phím

CHÍĐỊNH:Giảmthân nhiệtô người đang sốt
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và te

vita. Yi

LIEU DUNG VA CACH DUNG: dùng đường uống. Paracetamol 500mg
Các lần dùng thuốc cách nhau [t nhất4 giờ, không quá
4g/ngày.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2
viên, ngày 2-3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy
thuốc.
CHONG CHI ĐỊNH: Người bộnh quá mẫn với
paracetamol.

Ngudi bénh thiéu hut glucose -6- phosphat
dehydrogenase. PNETET)

ee - - GMP
THUOC DUNG CHO BỆNH VIEN |WHO|

Nhãn chai 1000 viên nén

 

THÁNH PHẦN VEN BAS PHitA

Paracelamol........................- 500mg

Tá dược v.,đ....... 1 viên nón bao phim

GHỈ ĐỊNH: Giảmthân nhiệtô người đang sốt
Gidm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và _
vừa, ng

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống Paracetamol 500mg
Các lần dùng thuốc cách nhau Ít nhất4 giờ, không quá
4g/ngày.
Người lớn và trễ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2
viên, ngày 2-3 lần,
Trổ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy
thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bộnh quá mẫn với
paracetamol,

Người bộnh thiếu hyi glucose -6- phosphat
deh jf Âvacnpharmydrogenase cme

THUỐC DUNG CHO BỆNH VIỆN EEE

  
  

 

 

Để xa tâm tay của trẻ em

Đọc kỹ hương dẫn sử dụng trước khi dụng
Bảo quản nơi khô rao, thoáng mát

tránh ánh sàng, nhiệt đô không qué 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072)3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An WwWW.vacopharm.com

 

Để xa lắm lay của trẻ em

Đo©c kỹ hưởng dân sử dụng trước khi dùng
Bao quan noi kho rao, thoang mat,

tranh ảnh sang, nhiệt độ không qua 30”C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SOK t

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
BT:(072) 3.629.311 + Fax:(072)3.822244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tàn Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

 

Đế xa tâm tay cla tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát
Tránh anh sang, nhiệt độ không qua 30°C   

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3828 311 ©  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phưởng Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An wwwW.vacopharm.com
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

VADOL caplet

Thanh phan
Paracetamol 500mg

Ta dugc v.d 1 viên nén bao phim

(Tinh bột sin, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri starch glycolat, Microcrystallin

cellulose 101, Talc, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Titan dioxyd,

Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
 

 

 

 

 

 

 

    
 

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT|Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Épvi, vi 10 viên, hop 10 vi 8_ |Épvi, vi 20 viên, hộp 50 vi

2 | Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 20 vi 9_ | Đóng chai 100 viên

3 |Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vi 10 |Đóng chai 200 viên

4 Ep vi, vi I0 viên, hộp 100 vi 11 | Đóng chai 300 viên

5 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ 12_ | Đóng chai 500 viên

6 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 10 vi 13 |Đóng chai 1000 viên

7| Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ     
Dược lực học

Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) là chât chuyên hóa có hoạt tính của

phenacetin, là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu có thê thay thê aspirin; tuy vậy, khác với aspirin,
A “ 1Ð 1A 2 VÀ + RA re yk Ũ , »

Paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, Paracetamol có/J6

tác dụng giảm đau và hạ sốt tương tự như aspirin. i

Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở

tăng lưu lượng máu ngoại biên.

Paracetamol với liều điều trị ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân

bang acid — base, khéng gây kích ứng, xước hoặc chảy máu dạ dày, vì Paracetamol không tác

động trên cyclooxygenase toàn thân, chỉ tác động đến cyclooxygenase/ prostaglandin của hệ thần

kinh trung ương. Paracetamol không có tác dụng trên tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Khi dùng quá liều Paracetamol một chất chuyển hóa là N - acetyl - benzoquinoneimin gây độc

nặng cho gan. 1;cử

Dược động học
Paracetamol hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thức ăn giàu carbon

hydrat làm giảm tỷ lệ hấp thu của Paracetamol. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được trong

vòng 30 đến 60 phút sau khi uống.
Phân bố: Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô trong cơ thê.

Khoảng 25% Paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương.

Thải trừ: Nửa đời huyết tương của Paracetamol là 1,25 =3 giờ, có thể kéo dài với liêu gây độc

hoặc ở người bệnh có thương ton gan. ,

Sau liều điều trị có thể tim thấy 90 đến 100% thuốc trong nước tiểu trong ngày thứ nhât, chủ

yêu sau khi liên hợp trong gan với acid glucuronic (khoang 60%), acid sulfuric (khoảng 35%)

hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chât chuyên hoá dạng

hydroxyl-hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.

Paracetamol bị N-hydroxyl hoá bởi Cytochrom P4so để tạo nênN-acetyl-benzoquinoneimin,

một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hoá này bình thường phản ứng với Các

nhóm sulfhydryl trong glutathion va nhu vay bi khử hoạt tính. Tuy nhiên nêu uông liêu cao

Paracetamol, chất chuyên hoá này được tạo thành với lượng đủ dé lam can kiệt glutathion của gan,

trong tình trạng đó, phản ứng của nó với nhóm sulfhydryl của protein tăng lên, có thé din đến hoại

tử gan.

Chỉ định

Giảm thân nhiệt ở người đang sôt

Giảm đau tạm thời trong điêu trị chứng đau nhẹ và vừa.

2 cov

+

iw

người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và
hae

`
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Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4 giờ, không

qua 4g/ngay.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống mỗi lần 1 -2 viên, ngày 2-3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định :
Người bệnh quá mân với Paracetamol.
Người bệnh thiêu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc
Phải dùng thận trọng ở người suy gan, suy thận và nghiện rượu.

Paracetamol tương đối không độc vớiliều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát

sằn ngứa vàmày đay; nhữngphản ứng mẫn cảmkhác gồm phù thanhquản, phù mạch, vànhững

phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảyra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch câu và giảm toàn thểhuyết

câu đã xảy ra với việc sử dụngnhững dẫn. xuấtp--aminophenol, dac biét khi dung kéo dai cac liều

lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol.

Hiếm gặp mắt bạch cầu hạtở người bệnh dùng paracetamol.
Người bị phenylceton — niệu (nghĩa là, thiếu hụt gen xác định tình trạng của phenylalanin

hydroxylase) và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thể phải được cảnh báo là một

số chế phẩm paracetamol chứa aspartam, sẽ chuyển hóa trong dạ dày— ruột thành phenylalanin

sau khi uông.
Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế

uống rượu.
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân câp tính (AGEP).

Phụ nữ có thai: chưa xác định được tính an toàn của paracetamol ding khi thai nghén lién quan

đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol

ở người mang thai khi thật cần.

Phụ nữ cho con bú: nghiên cứu ở người mẹ cho con bú, dùng paracetamol không thấy có tác

dụng không mong muôn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người

lái xe và vận hành máy móc. Wig

Tác dụng không mong muốn / YO

Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mày đay,

nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Người bệnh

mân cảm với salicylat hiếm mẫn cảm với Paracetamol và những thuốc có liênquan. Trong một số

ít trường hợp riêng lẻ, Paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn

thể huyết câu.

Ít gặp: ban, buôn nôn, loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm

bạch câu). thiếu máu, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

Hiểm gặp: phản ứng quá mẫn

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Tăng độc tính gan khi dùng thuốc mà uống rượu.

Uống dài ngày với liều cao, Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và

dẫn chất indandion.

Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời

phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

Các thuốc dùng đồng thời với Paracetamol sẽ tăng nguy cơ gây độc tính cho gan: phenytoin,

barbiturat, carbamazepin, isoniazid.
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Probenecid có thể làm giảm đào thải paracetamol và làm tăng thời gian nửa đời trong huyết

tương của paracetamol.

Isoniazid và các thuốc chống lao làm tăng độc tính của paracetamol đối với gan.

Quá.liều và xử trí

* Biểu hiện

Hoai tử gan phụ thuộc vào liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có

thé gay tir vong.

Buồnnôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc

(7,5-10g mỗi ngày, trong 1-2 ngày). Methemoglobin-máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc

và móng tay là một dấu hiệu đặc trung|nhiễm độc cấp tính dẫn chất p--aminophenol.

Khi ngộ độc nặng: kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động, mê sảng. Tiếp theolà ức chế

hệ thần kinh trung ương, sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhanh, yêu, không

đều, huyếtááp thấp, suy tuần hoàn.

Dấu hiệu lâm sàng tốn thương gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều

độc. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một sô người bệnh.

* Điều trị

Chân đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều Paracetamol. Khinhiễm độc nặng,điều

quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong

vòng 4 giờ sau khiuống.

Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chat sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ

sung dự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Nếu

không có N-acetylcystein, có thể dùng methionin. Nếu đã dùng than hoạt trước khi dùng

methionin thì phải hút than hoạt ra khỏi dạ dày trước. Ngoài ra, có thể dùng than hoạt hoặc thuốc

tây muối, chúng có khả năng làm giảm hap thu paracetamol.

Han ding, bao quan, tiéu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 48 thang kể từ ngày sản xuât.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩnáp dụng: DĐVN 4 V

Dé xa tam tay tré em. L Lo

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111- 3829311

Nhà sản xuất: Công ty Cô phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

 

 
 

Long An, ngày 3 tháng 03 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty
_ PhóTong Giám đốc

    
`vn na Thị Minh Thư

TUQ CỤC TRƯỞNG
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